
Ví trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

1 Đất trồng lúa nước 30,000           25,000        20,000          

2 Đất nuôi trồng thuỷ sản 25,000           20,000        16,000          

3 Đất bằng trồng cây hàng năm khác 20,000           16,000        14,000          

4

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác, 

đất trồng lúa nương, đất cỏ dùng vào 

chăn nuôi

14,000           12,000        10,000          

5 Đất trồng cây lâu năm 18,000           16,000        11,000          

6 Đất trồng rừng sản xuất 10,000           8,500          7,000            

BẢNG 1:  GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số: 42/2011/QĐ-UBND ngày  30 tháng 12 năm 2011 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) 

Số thứ tự 
Giá đất (đồng/m

2
) 

Loại đất




